
BẢN TIN NHÀ ĐẦU TƯ

THÁNG 11/2021

Thông tin cổ phiếu ngày 30/11/2021

• Mã cổ phiếu: PGV

• Số lượng CP lưu hành: 1.123.468.046

• Vốn điều lệ (tỷ đồng): 11.234

• Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 39.097
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▪ Hệ thống điện: Trong tháng 11 phụ tải tăng trưởng trở lại so với các tháng trước do chính sách nới lỏng giãn

cách tại các địa phương). Luỹ kế 11 tháng đầu năm 2021, tổng sản lượng Điện SX&NK toàn hệ thống đạt 233,7

tỷ kWh, tăng trưởng 3,24% so với năm 2020.

▪ EVNGENCO3: Trong tháng 11/2021, Tổng Công ty tập trung huy động cao các nhà máy Thủy điện và Nhiệt điện

than theo yêu cầu của hệ thống điện.

▪ Doanh thu 11 tháng đầu năm 2021 công ty mẹ ước thực hiện là 33.073 tỷ đồng.

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

30.263
27.45728.318

24.222

1.945 3.235

11 tháng năm 2020 11 tháng năm 2021

Sản lượng điện (Tr. kWh)

Tổng cộng Công ty mẹ Công ty con và liên kết

34.512 33.073 

Lũy kế 11 tháng năm 2020 Lũy kế 11 tháng năm 2021

Doanh thu Công ty mẹ (tỷ đồng)
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II. BẢNG CHI TIẾT KẾT QUẢ SẢN XUẤT ĐIỆN

Đơn vị
Công suất

(MW)

% 

vốn góp

KH 2021

(Tr kWh)

KH 

T11/2021

(Tr kWh)

TH

T11/2021

(Tr kWh)

Đạt KH 

tháng (%)

Lũy kế năm

(Tr kWh)

Lũy kế

so với

cùng kỳ (%)

Tỷ lệ TH/KH

2021 (%)

Công ty mẹ 5.485 100 29.654 2.497 2.043 81,82 24.222 85,54 81,68

NĐ Phú Mỹ 2.540 100 12.980 1.042 639 61,31 9.384 73,94 72,30

Phú Mỹ 1 1.080 100 6.909 557 309 55,41 5.197 82,31 75,22

Phú Mỹ 2.1 & 2.1 MR 890 100 3.701 290 210 72,39 2.560 70,01 69,16

Phú Mỹ 4 450 100 2.370 195 120 61,70 1.628 59,80 68,68

TĐ Buôn Kuốp 586 100 2.703 321 407 126,96 2.279 98,58 84,31

NĐ Vĩnh Tân 1.244 100 7.433 474 378 79,82 6.364 89,10 85,62

NĐ Mông Dương 1.080 100 6.480 656 616 93,90 6.146 100,29 94,86

ĐMT Vĩnh Tân 2
42,65 MWp 

⁓ 35 MW
100 59 4 3 63,19 49 110,58 82,35

Công ty con 490 785 52 80 155,24 965 122,26 122,86

NĐ Bà Rịa (BTP) 390 79,56 425 22 58 262,18 570 211,87 134,12

NĐ Ninh Bình (NBP) 100 54,76 360 30 22 75,73 395 75,91 109,59

Công ty liên kết (VSH, TBC, 

TĐ Sê San 3A)
584 30 2.263 203 319 157,46 2.270 196,45 100,30

Tổng cộng 6.559 - 32.703 2.751 2.442 88,76 27.457 90,73 83,96
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III. BẢNG CHI TIẾT KẾT QUẢ KINH DOANH

Doanh thu SXĐ

Ước TH 

11 tháng/2021

(tỷ đồng)

Lũy kế

11 tháng/2020

(tỷ đồng)

So với cùng

kỳ (%)

Công ty mẹ 33.073 34.512 -4,17%

Nhiệt điện Phú Mỹ 14.796 15.317 -3,40%

Thủy điện Buôn Kuốp 1.472 1.457 1,06%

Nhiệt điện Vĩnh Tân 9.016 9.410 -4,19%

Nhiệt điện Mông Dương 7.789 8.328 -6,48%
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IV. THỊ TRƯỜNG ĐIỆN VÀ NHIÊN LIỆU

Giá nhiên liệu Đơn vị tính
Tháng

11/2021
Tháng 11/2020

So với

cùng kỳ (%)

Giá khí các Nhà

máy Phú Mỹ
(USD/MMBTU) 7,847056 5,416249 44,88%

(*) Giá than 6a.1  

NMNĐ 

Vĩnh Tân 2

(FOB)

(đồng/tấn) 1.504.000 1.549.000 -2,91%

(*) Giá than 6a.1 

NMNĐ Mông

Dương 1 (FOB)

(đồng/tấn) 1.504.000 1.519.000 -0,99%

Bảng giá một số nhiên liệu sản xuất điện

(*) Giá than 6a.1 nội địa cho sản xuất điện của nhà cung cấp TKV

▪ Giá thanh toán toàn phần (FMP) bình quân tháng 11/2021 là 736 đồng/kWh, cao hơn 4,61% so với tháng 11/2020.

▪ Sản lượng khí tiêu thụ của các NMĐ Phú Mỹ trung bình đạt khoảng 3,6 tr.m3/ngày, thấp hơn trung bình tháng 10; sản lượng

khí tiêu thụ cao nhất là 5,3 tr.m3/ngày, thấp nhất là 1,6 tr.m3/ngày.

▪ Các nhà máy đảm bảo nhiêu liệu than, dầu luôn duy trì tồn kho tối ưu đảm bảo cho sản xuất.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2021 965,1 1.048 1.289 1.104 1.018 1.073 916,7 999,2 953,6 934,0 736,0

2020 1.126 1.188 1.166 887,2 1.073 970,1 907,2 676,4 854,4 328,4 703,6

Giá toàn phần thị trường điện (FMP) bình quân tháng 
1-11/2020 & 2021 (VND/kWh)

2021 2020
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V. NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Các dự án điện gió

Tiến độ thực hiện

Nghiên cứu xúc tiến hợp tác phát triển các dự án điện gió

tiềm năng để triển khai khi Chính phủ phê duyệt Quy hoạch

điện VIII.

Dự án Trung tâm Điện lực Long Sơn - Tỉnh BR-VT

Tiến độ thực hiện

Hiện Tổng Công ty cùng các thành viên Tổ hợp đang chuẩn bị các nội

dung liên quan để thực hiện các bước tiếp theo.
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VI. TIN TỨC NỔI BẬT

• “EVN triển khai thi công Nhà máy Nhiệt điện
Quảng Trạch I” - https://lnnk.in/g7c2

• “Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân tặng 200 phần quà
cho các hộ dân tại vùng đỏ huyện Tuy Phong” -
https://lnnk.in/dxeM

• EVNGENCO3 nhận giải thưởng “Sản phẩm, giải
pháp công nghệ số tiêu biểu năm 2021” -
https://lnnk.in/gSdF

• “Nghị quyết thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ
đông bằng văn bản để sửa đổi Điều lệ của Tổng
Công ty Phát điện 3 - CTCP” - https://lnnk.in/f6b1

• Nhiệt điện Mông Dương hưởng ứng “Tuần lễ hồng
EVN” lần thứ VII - https://lnnk.in/ackH

https://lnnk.in/g7c2
https://lnnk.in/dxeM
https://lnnk.in/gSdF
https://lnnk.in/f6b1
https://lnnk.in/ackH
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VII. NHIỆM VỤ THÁNG 12/2021

▪ Sản lượng điện sản xuất tháng 12/2021 dự kiến là 1.874

triệu kWh (trong đó: Các đơn vị Hạch toán phụ thuộc:

1.631 triệu kWh, các Công ty cổ phần: 243 triệu kWh).

▪ Các nhà máy thủy điện đảm bảo vận hành an toàn hồ

đập, giảm xả tràn, đạt mục tiêu tích nước cuối năm.

▪ Đảm bảo công tác phòng chống dịch và công tác sản

xuất.

▪ Đảm bảo công tác sửa chữa theo kế hoạch tại các nhà

máy nhiệt điện.

▪ Triển khai nghiên cứu, xúc tiến hợp tác đầu tư các dự án

thủy điện nhỏ, điện gió ngoài khơi và bổ sung Quy hoạch

điện các dự án mở rộng thủy điện.



Số 66-66 đường Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, 

TP. Hồ Chí Minh

0933.857.780 

ir@genco3.evn.vn 

www.genco3.com


